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Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

kháo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ Chương trình HIV năm 2023 tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giả   

1. Đơn vị yêu câu báo giả: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng 

Phúc Trịnh; viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn; số điện thoại: 0986361222; địa chỉ gmail: trinhbvdk@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại 

địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến 

trước 14h00 ngày 25 tháng 09 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kề từ ngày 25 tháng 

09 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục trang thiết bị y tế 

STT 
Tên trang 

thiết bị 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kĩ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

1 

Que thử/ 

Khay thử 

test nhanh 

xét nghiệm 

chuẩn đoán 

miễn dịch 

Test chẩn đoán định tính kháng thể kháng 

virus HIV type 1 và type 2. Độ nhạy 99,87 %. 

Độ đặc hiệu: 99.94%. Loại cassette. Đo được 

cho các mẫu bệnh phẩm là Huyết tương/Huyết 

thanh. Đóng gói riêng từng test, bảo quản ở 2-

30 độ C. Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn 

ISO 

80 test 

2 

Khay thử 

xét nghiệm 

định tính 

Phát hiện  tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, 

IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O 

và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, 

300 test 
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kháng thể 

kháng HIV 

huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 

100%; Độ đặc hiệu: 99.8% 

3 

Xét 

nghiệm in 

vitro phát 

hiện kháng 

thể kháng 

HIV-

1/HIV-2 ở 

người 

Sinh phẩm nằm trong khuyến cáo phương cách 

xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia của Viện 

vệ sinh dịch tễ Trung Ương 

- Độ nhạy 100% , 

- Độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh 

trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét 

nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm 

bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu 

máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản 

xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485 

100 test 

4 

Khay thử 

xét nghiệm 

định tính 

virus viêm 

gan C 

Độ nhạy: Tổng 99,26% 

Độ đặc hiệu: Tổng 99,08% 

Khả năng gây nhiễu: 99,22% 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 

100 test 

5 

Ống 

nghiệm 

Serum hạt 

nhỏ HTM 

nắp đỏ 

Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 

(mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 

ml, nắp nhựa màu đỏ. 

* Bên trong chứa hạt nhựa PS (Polystyrene), 

có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. 

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016. 

500  Ống 

6 

Bơm tiêm 

sử dụng 

một lần 

Bơm tiêm sử dụng một lần dùng để bơm thuốc 

hoặc thức ăn 

dạng dung dịch hòa tan trong nước, trong dầu 

hoặc hỗn dịch 

vào cơ thể qua đường trong da, dưới da, bắp 

thịt, tĩnh mạch, 

vào trong các khoang thanh mạc, ống sống… 

Cấu tạo bơm tiêm gồm: Tập hợp 01 bơm tiêm 

làm bằng nhựa 

dùng trong y tế kèm kim tiêm và nắp chụp bảo 

vệ được hàn kín 

trong một đơn vị đóng gói. 

Bơm tiêm có thể tích: 5ml. 

- Ruột bơm tiêm (pit tông) để hút và bơm 

thuốc. 

- Kim tiêm làm bằng thép không gỉ, gồm đốc 

kim, thân kim, có 

nhiều cỡ để phù hợp với từng kỹ thuật tiêm. 

Các cỡ kim bao 

gồm: 14G, 16G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 

23G, 24G, 25G, 

26G, 27G, 28G.. 

500 Cái 



- Được vô trùng bằng khí EO, không độc, 

không có chất gây sốt 

(pyrogene), sử dụng một lần. 

7 

 Đầu côn 

(Đầu côn 

vàng) 

Đầu côn vàng hút và đựng mẫu bệnh phẩm 3.000 Cái 

8 
Găng tay 

có bột 

Làm từ cao su tự nhiên, Màu sắc: Màu trắng 

cao su tự nhiên Mục đích sử dụng: Y tế ( trừ 

giải phẫu ), nha khoa, vệ sinh, công nghiệp, 

khách sạn, mỹ phẩm, thực phẩm, Thiết kế và 

đặc tính: Sử dụng được cả hai tay ( không phân 

biệt trái, phải ), nhám đầu ngón tay, cổ tay 

cuộn. Với công nghệ sản xuất tiên tiến của 

Thái Lan, không những bảo vệ tuyệt đối mà 

còn đem lại sử thoải mái tuyệt vời cho bàn tay 

người sử dụng. Sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc 

tế: ASTM D3578, ISO9001, ISO13485, 

ISO22000, ISO 17025 

1.000  Đôi 

9 

 Bông thấm 

nước y tế 

1kg 

100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao 12 Túi 

10 Cồn 70 độ  
Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có 

mùi cồn đặc trưng 
33  Chai 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiêt bị y tế: Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn; nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế 

đảm bảo đúng quy định của nhà sản xuất đến địa điểm bàn giao tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Cung cấp một lần. Trong vòng 05 ngày kể 

từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhà thầu có trách 

nhiệm giao hàng theo dự trù.  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng. thanh toán hợp đồng: Việc thanh 

toán đối với hợp đồng được thực hiện sau khi nghiệm thu với giá trị tương ứng 

với khối lượng công việc đã thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT); 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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